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Lương tối 

thiểu

Tiền lương tháng 

(nếu có) để tính 

trợ cấp (đồng)

Tổng cộng

Trợ cấp hưu trí 

một lần cho thời 

gian nghỉ sớm 

(Trợ cấp thôi 

việc)

Trợ cấp mỗi năm 

nghỉ hưu trước 

tuổi (Trợ cấp 

mỗi năm công 

tác có đóng 

BHXH)

Trợ cấp do có đủ 

20 năm đóng 

BHXH (Trợ cấp 

để tìm việc làm)

Trợ cấp do có 

trên 20 năm 

đóng BHXH

A

I

1 Nguyễn Văn A 20/05/1966
Phó Trưởng 

Ban…...........
6.44 0.7 30% 25% 11.07    2,340,000            25,896,780 36n06th 01/03/2025 58t9th

62t00t

h
3n3t 39th    1,806,300,405    1,009,974,420       453,193,650       129,483,900      213,648,435 

2 …..........

II

1 Nguyễn Văn B 28/1/1978
Chuyên viên 

Hội…..
3.99 30% 25% 6.18    2,340,000            14,471,730 21n02th 01/05/2025 47t3th

62t00t

h
14n9t 39th    1,204,771,523       694,643,040       466,713,293         43,415,190 

2 …..........

B

I

1 Nguyễn Văn C 20/11/1965
Trưởng 

Ban…...........
6.1 0.6 15% 30% 25% 11.39    2,340,000            26,652,600 41n05th 01/09/2025 59t9th

61t09t

h
2n0t 24th       686,304,450       266,526,000       133,263,000      286,515,450 

2 …..........

II

1 Nguyễn Văn D 22/5/1965
HUV, Phó 

Chủ nhiệm 

UBKT….....

5.42 0.25 23% 30% 25% 10.09    2,340,000            23,616,684 37n07th 01/08/2025 60t2th
61t06t

h
1n4t 16th       377,866,944 

   4,075,243,322 TỔNG CỘNG:
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Kinh phí để thực hiện tinh giản biên chế (đồng)
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Thời điểm tinh 

giản biên chế

Tuổi khi 

giải quyết 

tinh giản 

biên chế

Tiền lương tháng liền kề
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Số năm 

đóng 

BHXH 

theo sổ 

BHXH

NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 178/2024/NĐ-CP

Biểu mẫu

TÊN ĐƠN VỊ

*

NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 177/2024/NĐ-CP

NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI

NGHỈ CÔNG TÁC CHỜ ĐỦ TUỔI NGHỈ HƯU

DANH SÁCH VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 178/2024/NĐ-CP VÀ 177/2024/NĐ-CP

(Kèm theo Công văn số 1334-CV/HU, ngày 06 tháng 3 năm 2025 của  Ban Thường vụ Huyện ủy )

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Chức danh 

chuyên môn 

đang đảm 

nhiệm

NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI

NGHỈ THÔI VIỆC












